	UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ TÂY TRÀ BỒNG

Số:        /QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tây Trà Bồng, ngày       tháng 10 năm 2025



QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ nâng cấp, sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất Trường lớp học, trụ sở làm việc, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, công trình thuỷ lợi, nước sinh hoạt và mua sắm trang thiết bị đầu tư hạ tầng CNTT để nâng cấp hệ thống thông tin phục vụ chuyển đổi số; Đầu tư mới Đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT của xã Tây Trà Bồng

[bookmark: _Hlk531679486]CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂY TRÀ BỒNG
[bookmark: _Hlk162883269][bookmark: tvpllink_orzgiqxtpn_3][bookmark: tvpllink_mmgfvzfnbs_2]Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29/11/2024;
Căn cứ Nghị định số 98/2025/NĐ-CP ngày 06/5/2025 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; chi thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ cần thiết khác;
Căn cứ Nghị quyết số 10/2025/NQ-HĐND ngày 22/8/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc Quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị phục vụ hoạt động; thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 26/5/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ và Kế hoạch hành động số 359-KH/TU ngày 29/4/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;
Căn cứ Công văn số 752/SKHCN-KH&ĐMST ngày 11/8/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi về việc đề nghị xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026;
Căn cứ Công văn số 2336/STC-QLNS ngày 24/09/2025 của Sở Tài chính về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị phục vụ hoạt động; thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng để làm cơ sở thực hiện trên địa bàn năm 2026;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế xã.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ nâng cấp, sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất Trường lớp học, trụ sở làm việc, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, công trình thuỷ lợi, nước sinh hoạt và mua sắm trang thiết bị đầu tư hạ tầng CNTT để nâng cấp hệ thống thông tin phục vụ chuyển đổi số; Đầu tư mới Đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT của xã Tây Trà Bồng với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Tên cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ: Uỷ ban nhân dân xã Tây Trà Bồng.
2. Sự cần thiết, lý do thực hiện
Việc nâng cấp, sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất Trường lớp học, trụ sở làm việc, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, công trình thuỷ lợi, nước sinh hoạt và mua sắm trang thiết bị của xã Tây Trà Bồng là hết sức cần thiết nhằm bảo đảm kết cấu hạ tầng được hoạt động ổn định, an toàn, đáp ứng yêu cầu đi lại giữa các vùng miền, giảm thiểu tai nạn giao thông, làm cơ sở đánh giá tiêu chí nông thôn mới; Đáp ứng đủ cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh. Hướng đến mục tiêu xây dựng đầy đủ cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng để đạt mục tiêu trường chuẩn quốc gia. Đồng thời, việc trang bị máy móc sẽ phục vụ hiệu quả cho công tác chuyên môn, hỗ trợ công chức trong các hoạt động, họp trực tuyến, thẩm định, kiểm tra, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số. Đảm bảo thông tin tuyên truyền cho người dân sinh sống trên địa bàn của xã đặc biệt khó khăn sử dụng dịch vụ viễn thông, tiếp cận thông tin, giảm nghèo về thông tin.
3. Tên nhiệm vụ, mục tiêu, nội dung và phạm vi thực hiện của nhiệm vụ
3.1. Nhiệm vụ 1:
- Tên công việc: Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất Trường lớp học, trụ sở làm việc, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, công trình thuỷ lợi, nước sinh hoạt.
- Mục tiêu của nhiệm vụ:
Uỷ ban nhân dân xã Tây Trà Bồng đề xuất nâng cấp, sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất Trường lớp học, trụ sở làm việc, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, công trình thuỷ lợi, nước sinh hoạt để bảo đảm kết cấu hạ tầng được hoạt động ổn định, an toàn, đáp ứng yêu cầu đi lại giữa các vùng miền, giảm thiểu tai nạn giao thông, làm cơ sở đánh giá tiêu chí nông thôn mới; Đáp ứng đủ cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh. Hướng đến mục tiêu xây dựng đầy đủ cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng để đạt mục tiêu trường chuẩn quốc gia.
- Nội dung thực hiện: Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất 15 điểm Trường lớp học.  01 trụ sở làm việc của UBND xã, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn xã, 10 công trình nước sinh hoạt, thuỷ lợi.
- Phạm vi, khối lượng, kinh phí thực hiện (chi tiết theo Phụ lục 1 gửi kèm).
3.2. Nhiệm vụ 2 
- Tên công việc: Mua sắm trang thiết bị đầu tư hạ tầng CNTT để nâng cấp hệ thống thông tin phục vụ chuyển đổi số.
-  Mục tiêu của nhiệm vụ: Trang bị máy Truyền thanh thông minh công nghệ thông tin điều khiển giọng nói; Xây dựng, nâng  cấp hệ thống mạng  Lan nội bộ, hệ thống mạng Wifi  công nghiệp và hệ thống Camera AI giám sát trụ sở xã;  Đầu tư, máy chụp hình, máy quay phim, Play Cam phục vụ cho ghi hình ảnh, thông tin đăng bài nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành; phục vụ tốt cho Trung tâm phục vụ hành chính công, phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Khoa học và Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Giúp xử lý công việc ngoài hiện trường, tham gia họp trực tuyến, trình chiếu các đồ án, tài liệu.
- Nội dung thực hiện:
Tổ chức mua sắm bao gồm: 1 cụm điều khiển, 2 loa phóng thanh kèm theo phần mềm. Đầu tư máy tính xách tay, máy in, mạng LAN tại 14 nhà văn hóa của 14 thôn trên địa bàn xã. Đầu tư 01 máy chụp hình, 01 máy quay phim, 01 Play Cam.
- Phạm vi, khối lượng, kinh phí thực hiện (chi tiết theo Phụ lục 2 gửi kèm).
3.3. Nhiệm vụ 3
- Tên công việc: Đầu tư mới Đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT.
- Mục tiêu nhiệm vụ: Để kịp thời đảm bảo thông tin tuyên truyền cho người dân sinh sống trên địa bàn của xã sử dụng dịch vụ viễn thông, tiếp cận thông tin, giảm nghèo về thông tin.
- Nội dung thực hiện: Đầu tư Hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; Thiết bị và chi khác.
- Phạm vi, khối lượng, kinh phí thực hiện (chi tiết theo Phụ lục 3 gửi kèm).
4. Nguồn kinh phí thực hiện:
- Nguồn ngân sách nhà nước: 26.914.202.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ, chín trăm mười bốn triệu, hai trăm lẻ hai ngàn đồng).
Trong đó:
- Nhiệm vụ 1: 20.448.010.000 đồng.
- Nhiệm vụ 2:   4.971.000.000 đồng.
- Nhiệm vụ 3:   1.495.192.000 đồng.
- Nguồn khác (nếu có): không.
[bookmark: _ftnref3]5. Thời gian thực hiện nhiệm vụ: Năm 2026.
Điều 2. Căn cứ nhiệm vụ nâng cấp, sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất Trường lớp học, trụ sở làm việc, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, công trình thuỷ lợi, nước sinh hoạt và mua sắm trang thiết bị đầu tư hạ tầng CNTT để nâng cấp hệ thống thông tin phục vụ chuyển đổi số; Đầu tư mới Đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT của xã Tây Trà Bồng được phê duyệt tại Quyết định này, Phòng Kinh tế xã tham mưu, tổ chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng phòng Kinh tế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


	Nơi nhận:
	
	CHỦ TỊCH

	- Như Điều 3;
- Sở Tài chính (tổng hợp);
- Sở KH&CN;
- CT, các PCT UBND xã;
- VP: C, PCVP, CV.
- Lưu: VT(KT).
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Phụ lục 01
PHẠM VI, KHỐI LƯỢNG, KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SỬA CHỮA, CẢI TẠO, NÂNG CẤP CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG LỚP HỌC, TRỤ SỞ LÀM VIỆC, KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG, THUỶ LỢI, NƯỚC SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TÂY TRÀ BỒNG
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày      tháng 10 năm 2025 của UBND xã Tây Trà Bồng)
	STT
	Tên nhiệm vụ/Công trình
	Quy mô dự kiến sửa chữa
	 Kinh phí (đồng)

	I
	CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG: CỞ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG LỚP HỌC
	      4.860.800.000 

	1
	Trường MN số 1 Hương Trà; Hạng mục: Sửa chữa sân trường, mái hiện, Bếp ăn điểm trường MN Trà Liên
	Kết cấu Móng trụ đổ bê tông đá 1x2 mác 200, trụ thép tròn D90x3ly. Vì kèo, thép hộp 30x60x1,4ly; Xà gồ mái bằng thép hộp 30x60x1,4ly nối với kết cầu nhà hiện trạng. Mái lợp tôn sóng vuông dày 0,4ly. Nhà 1 tầng diện tích 70m2, sơ đồ công năng bếp 1 chiều. Kết cấu móng cột, khung BTCT chịu lực, tường xây gạch bao che. Hoàn thiện lát gạch, sơn nước, cửa nhôm kính. Đổ bê tông nền đá 1x2 mác 200, hoàn thiện lát gạch Terrazzo 400x400x30mm
	         400.000.000 

	2
	Trường Mầm non số 2 Hương Trà; Hạng mục: Sửa chữa tường rào cổng ngõ, bếp ăn, sân vườn điểm trường tổ 4 thôn Trà Huynh
	Sửa chữa, sơn lại tường rào, cổng ngõ, lát gạch terrazzo toàn bộ sân trường và lắp mới mái hiên sân trường; Thay toàn bộ hệ thống cấp thoát nước nhà vệ sinh. Bếp ăn bán trú công năng 1 chiều diện tích khoảng 60 m², tường gạch, mái tôn, nền lát gạch, gồm khu sơ chế, khu chế biến, kho và khu chia ăn.
	600.000.000

	3
	Trường PTDTBT TH&THCS Số 1 Hương Trà; Hạng mục: Sửa chữa, cải tạo nhà vệ sinh; Thay mái ngói 03 phòng học điểm; Sơn sửa tường lớp học; giếng khoan
	Sửa chữa, cải tạo nhà vệ sinh: Diện tích 34m2; Thay gạch nền, sơn trong ngoài nhà; Thay hệ thống ống cấp thoát nước; Thay mới thiết bị vệ sinh. Sửa chữa 03 phòng học: Nhà 03 phòng diện tích 200m2; Thay mái ngói; Sơn sửa tường lớp học
	400.000.000

	4
	Trường PTDTBT Tiểu học số 2 Hương Trà; Hạng mục: Sửa chữa nhà bán trú, đường vào trường
	Sơn tường, sửa điện, thay mái tôn, đóng la phông, lót nền, mương thoát nước và đường vào trường
	200.000.000

	5
	Trường Mầm non Trà Tây; Hạng mục: Sửa chữa điểm trường thôn Vàng
	Đổ bê tông, lát gạch sân trường Terrazzo 400x400x30mm.
	270.000.000

	6
	Trường Mầm non Trà Tây; Hạng mục: Sửa chữa điểm trường thôn Nước Nia
	Lát gạch sân trường; làm mái hiên; áp gạch tường trong phòng học; sửa điện, quạt
	216.000.000

	7
	Trường Mầm non Trà Tây; Hạng mục: Sửa chữa điểm trường thôn Bắc Nguyên
	Cắt vách giữa phòng học và phòng ở dành cho giáo viên đóng vách nhựa, để mở rộng phòng học
	64.800.000

	8
	Trường Mầm non Trà Tây; Hạng mục: Sửa chữa điểm trường thôn Tre 2
	Cắt vách giữa phòng học và phòng ở dành cho giáo viên đóng vách nhựa, để mở rộng phòng học
	70.000.000

	9
	Trường Mầm non Trà Tây; Hạng mục: Sửa chữa điểm trường thôn Tre 3
	Cắt vách giữa phòng học và phòng ở dành cho giáo viên đóng vách nhựa, để mở rộng phòng học.
	70.000.000

	10
	Trường PTDTBT Tiểu học Trà Tây: Hạng mục sửa chữa điểm trường thôn Bắc Nguyên
	Lợp mới mái tôn 6 phòng học. Lát lại gạch nền 1 phòng học.  Thay mới một số cửa kính bị vỡ; Lợp tôn 3 phòng ở nhà công vụ GV, Sửa chữa hệ thống nhà vệ sinh phòng ở GV. Thay mới bảng ô ly 5 phòng học.
	220.000.000

	11
	Trường PTDTBT Tiểu học Trà Tây: Hạng mục sửa chữa điểm trường thôn Bắc Dương
	Sửa chữa 2 phòng học: Chống thấm trần hành lang bị thấm, sửa mái tôn;  Sơn tường trong ngoài nhà, Sửa chữa hệ thống điện, cửa kính;  Thay 2 bảng ô ly lớp học.
	120.000.000

	12
	Trường PTDTBT Tiểu học Trà Tây: Hạng mục sửa chữa điểm trường tổ 5 thôn Tre
	Chống thấm sàn hành lang. Sửa hệ thống điện, bản lề cửa. Sửa chữa nhà vệ sinh học sinh (bồn cầu, bồn rữa tay, hệ thống nước, nền gạch sụp lún), Thay bản ô ly 5 phòng học thôn tre. 
	230.000.000

	13
	Trường PTDTBT TH&THCS Trà Tây: Hạng mục: Sửa chữa 6 phòng học, cải tạo sân, tường rào
	 Thay gạch nền; Sơn tường trong ngoài nhà. Cải tạo, lát gạch khu vực trước cổng 
trường; diện tích 90,0m2
	500.000.000

	14
	Trường PTDTBT THCS Trà Tây: Hạng mục: Sửa chữa nhà ở bán trú 10 phòng học
	Nhà ở 10 phòng, 2 tầng. Diện tích xây dựng 186m2. Sửa chữa chống thấm sàn mái. ống thoát nước trong hộp ghen. Tháo dỡ nền sàn khu vệ sinh, chống thấm, lát lại gạch nền.  Sửa chữa lại hệ thống dây dẫn điện; Sửa chữa hệ thống cấp thoát nước đi ống nổi kẹp tường khu vệ sinh, Thay mới thiết bị vệ sinh. Sơn tường trong ngoài nhà.
	650.000.000

	15
	Trường PTDTBT THCS Trà Tây: Hạng mục: Sửa chữa nhà lớp học bộ môn
	Nhà lớp học 04 phòng, 2 tầng. Diện tích xây dựng 380,0m2. Sửa chữa chống thấm sàn mái. ống thoát nước trong hộp ghen. Sửa chữa lại hệ thống điện, thay một số thiết bị điện. Lát đá granit bậc cấp, bậc cầu thang. Sơn lại cửa sắt. Sơn tường trong ngoài nhà.
	850.000.000

	II
	CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG: KHUÔN VIÊN TRỤ SỞ LÀM VIỆC UBND XÃ
	 
	3.350.000.000

	1
	Sửa chữa trụ sở làm việc UBND xã; Hạng mục: Sửa chữa cửa, hệ thống thoát nước mái, sơn lại tường bị rêu mốc, sân và hệ thống thoát nước mặt
	Sửa chữa thay lại cửa gỗ bị hư hỏng bằng cửa nhôm Xingfa, hệ thống thoát nước mái, sơn lại tường bị rêu mốc
	1.500.000.000

	2
	Sửa chữa cải tạo nhà văn hoá xã
	Sửa chữa cửa, sơn tường, thay la phong trần và gạch lót nền, cắt tường để mở rộng phòng họp, bê tông sân
	500.000.000

	3
	Sửa chữa nâng cấp nhà xã đội và nhà ở bán trú
	xây dựng 02 phòng bán trú cho cán bộ  công chức ở và 01 bếp ăn, mái hiên
	800.000.000

	4
	Sửa chữa nâng cấp nhà vệ sinh
	Xây dựng 02 phòng vệ sinh nam, nữ, bê tông sân nền, mái hiên
	300.000.000

	5
	Sửa chữa cải tạo đường vào trụ sở làm việc UBND xã
	Bê tông xi măng mác 250, đá 2x4, dày 18 cm. Bê tông gia cố mái taluy mác 200, đá 1x2, dày 12 cm; tường hộ lan bằng trụ bê tông ống thép
	250.000.000

	6
	Sửa chữa cải tạo nhà để xe
	Nhà để xe bằng khung thép, mái tôn, nền bê tông xi măng
	150.000.000

	III
	CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
	Theo Kế hoạch duy tu, sửa chữa thường xuyên các tuyến đường năm 2026
	9.007.210.000

	IV
	CÔNG TRÌNH NƯỚC SINH HOẠT
	 
	2.450.000.000

	1
	HTNSH tập trung tổ 5,
thôn Xanh(Tổ 4 thôn Xanh)
	Cung cấp nước sạch cho 10 hộ/50 khẩu
	200.000.000

	2
	HTNSH  tổ 1 thôn Bắc Nguyên
	Cung cấp nước sạch cho 30 hộ/120 khẩu
	         350.000.000 

	3
	HTNSH  Bà Ác (Tổ 4 thôn Đam)
	Cung cấp nước sạch cho 15 hộ/70 khẩu
	         200.000.000 

	4
	Di dời vùng sạt lở thôn Vàng
 (tổ 5,6 thôn Vàng)
	Cung cấp nước sạch cho 25/100 khẩu
	         250.000.000 

	5
	HTNSH tổ 2 thôn Bắc Nguyên
	Cung cấp nước sạch cho 35/140 khẩu
	         350.000.000 

	6
	HTNSH Suối Day (thôn Tây)
	Cung cấp nước sạch cho 40/200 khẩu
	         350.000.000 

	7
	HTNSH tổ 3 thôn Bắc Nguyên
	Cung cấp nước sạch cho 35/150 khẩu
	         350.000.000 

	8
	HTNSH tổ 3 thôn Đam
	Cung cấp nước sạch cho 20/100 khẩu
	         200.000.000 

	9
	HTNSH tổ 4 thôn Bắc Nguyên
	Cung cấp nước sạch cho 15/70 khẩu
	         200.000.000 

	V
	CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI
	 
	300.000.000

	3
	Thuỷ lợi nước Dinh
	Sửa chữa kênh mương bị bồi lấp, xói đáy kênh, hư hỏng đập
	300.000.000

	 
	TỔNG CỌNG
	 
	    19.968.010.000 





5


Kế hoạch duy tu bảo dưỡng đường giao thông kèm theo Phụ lục 01- Công trình giao thông
	TT
	 Tên công trình, hạng mục công trình chủ yếu 
	Đơn vị
	Khối lượng 
	Đơn giá DTBD (đồng)
	 Kinh phí thực hiện (đồng) 
	Phương thức thực hiện
	Ghi chú

	A
	ĐƯỜNG BỘ (A1+A2)
	 
	 
	 
	     9.007.210.000 
	 
	 

	A1
	Công tác bảo dưỡng thường xuyên (I)
	 
	 
	 
	1.957.210.000
	 
	 

	 I 
	 Các tuyến đường xã và cầu trên đường xã (I.1+I.2) 
	 
	 
	 
	1.957.210.000
	 
	 

	 I.1 
	 Các tuyến đường xã 
	 
	25,83
	 
	1.672.690.000
	 
	 

	1
	Tuyến: Eo Chim-Trà Nham-dốc Bình Minh (BTXM)
	Km
	7,50
	81.680.260
	612.602.000
	 
	Khung giá công tác QL&BDTX tại Quyết định 321/QĐ-UBND ngày 08/5/2019

	2
	Tuyến: Trà Thọ- Trà Lãnh- Trà Nham (5km BT)
	Km
	10,23
	81.680.260
	408.401.000
	Thực hiện 05km đường BTXM: 5km*81.680.260 đồng
	

	3
	Tuyến ngã ba Bắc Dương đi UBND xã Trà Tây (BTXM+Nhựa)
	Km
	8,10
	130.337.375
	651.687.000
	Thực hiện 05km đường nhựa: 5km*130.337.375đồng
	

	I.2
	Các công trình thoát nước
	 
	150,00
	 
	        284.520.000 
	 
	 

	1
	Tổng chiều dài các cầu trên đường xã
	md
	150,00
	1.896.802,00
	        284.520.000 
	 
	'1md cầu: 1,896 triệu đồng/1md/1năm (Khung giá công tác QL&BDTX tại Quyết định 321/QĐ-UBND ngày 08/5/2019) 

	1.1
	Tuyến đường Eo Chim - Trà Nham
	md
	24,00
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Tuyến đường Trà Thọ - Trà Lãnh
	md
	45,00
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Tuyến số 02 nội vùng HNT
	md
	81,00
	 
	 
	 
	 

	A2
	Sửa chữa định kỳ, đột xuất do hư hỏng nặng (Đảm bảo giao thông phục vụ tết nguyên đán năm 2026)
	Công trình
	 
	Tính theo Suất đầu tư và chỉ số giá xây dựng 
	7.050.000.000
	 
	 

	1
	Sửa chữa hệ thống biển báo hiệu đường bộ các tuyến đường xã
	Công trình
	Sửa chữa, thay thế biển báo hiệu không còn phù hợp với quy chuẩn, cọc tiêu, tường hộ lan mềm
	 
	2.000.000.000
	 
	Theo ý kiến đề xuất của cử tri xã Tây Trà Bồng để đảm bảo an toàn giao thông

	2
	Sửa chữa tuyến đường từ ngã 3 thôn Bắc Dương đến UBND xã Trà Tây (đoạn qua tổ thôn Bắc Dương)
	Công trình
	Sửa chữa mặt đường nhựa hư hỏng, ổ voi ổ gà bằng bê tông M250 đá 1x2cm; chiều dài khoảng 500m
	 
	2.200.000.000
	 
	Theo ý kiến đề xuất của cử tri xã Tây Trà Bồng

	3
	Sửa chữa tuyến BTXM đường nội đồng tổ 4 thôn Đam
	Công trình
	Sửa chữa mặt đường BTXM hư hỏng, ổ voi ổ gà bằng bê tông M250 đá 1x2cm; chiều dài khoảng 250m
	 
	400.000.000
	 
	Theo ý kiến đề xuất của cử tri xã Tây Trà Bồng

	4
	Sửa chữa tuyến đường BTXM từ UBND xã Trà Nham (cũ) đi Dốc Chè
	Công trình
	Sửa chữa mặt đường BTXM hư hỏng, ổ voi ổ gà bằng bê tông M250 đá 1x2cm; chiều dài tuyến khoảng 200m
	 
	300.000.000
	 
	Hư hỏng nặng, Theo ý kiến đề xuất của cử tri xã Tây Trà Bồng

	5
	Sửa chữa tuyến đường BTXM từ nhà Nguyễn Tấn Thành đi nhà Hồ Văn Thái
	Công trình
	Sửa chữa mặt đường BTXM hư hỏng, ổ voi ổ gà bằng bê tông M250 đá 1x2cm; chiều dài tuyến khoảng 800m
	 
	2.000.000.000
	 
	Hư hỏng nặng, Theo ý kiến đề xuất của cử tri xã Tây Trà Bồng

	6
	Sửa chữa cầu treo Trà Thọ
	Công trình
	Sữa chữa cầu treo dài 80m, bị hư ván mặt cầu, dây cáp chủ và thanh giằng
	 
	      150.000.000 
	 
	Theo ý kiến đề xuất của cử tri xã Tây Trà Bồng







Phụ lục 02
PHẠM VI, KHỐI LƯỢNG, KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG CNTT ĐỂ NÂNG CẤP HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày      tháng 10 năm 2025 của UBND xã Tây Trà Bồng)
	STT
	Tên nhiệm vụ
	Nội dung/ Mục tiêu thực hiện
	Số lượng
	Kinh phí (đồng)

	1 
	Truyền thanh thông minh công nghệ thông tin điều khiển giọng nói (Bao gồm: 1 cụm điều khiển, 2 loa phóng thanh kèm theo phần mềm)

	
	01 cụm điều khiển, 02 loa phóng thanh
	1.500.000

	2 
	Trung tâm Hành  chính công thông  minh, tự động hóa
	
	01
	300.000.000

	3 
	Xây dựng, nâng  cấp hệ thống mạng  Lan nội bộ, hệ thống mạng Wifi  công nghiệp và hệ thống Camera AI  giám sát trụ sở xã
	
	01
	800.000.000

	4 
	Đầu tư máy tính xách tay, máy in, mạng LAN tại 14 nhà văn hóa của 14 thôn trên địa bàn xã
	
	14
	420.000.000

	5 
	Đầu tư, máy chụp hình, máy quay phim, Play Cam phục vụ cho ghi hình ảnh, thông tin đăng bài
	
	01, máy chụp, 01 máy quay phim, 01 Play Cam
	500.000.000

	6 
	

Máy tính xách tay
	
	 08 máy phục vụ cho công chức chuyên môn xử lý nghiệp vụ lưu động. 01 máy phục vụ cho hội nghị trực tuyến. 01 máy phục vụ dựng hình
	

200.000.000

	7 
	
Máy tính để bàn
	
	
06 máy phục vụ cho công chức chuyên môn 14 máy phục vụ cho Trưởng thôn 14 thôn trên địa bàn xã.
	300.000.000

	8 
	Máy scan màu 2 mặt, scan được giấy A3
	
	
Phục vụ cho công tác số hóa hồ sơ, tài liệu.
	60.000.000

	9 
	Máy thu âm
	
	Phục vụ ghi âm để viết bài, đưa tin
	3.000.000

	10 
	Hệ thống âm thanh
	
	Phục vụ tổ chức Lễ ngoài trời
	50.000.000

	11 
	máy hủy tài liệu
	
	phục vụ hủy tài liệu
	30.000.000

	12 
	Máy quay phim, kết hợp máy ảnh
	
	Ghi hình
	70.000.000

	13 
	Màn hình Led 
	
	Phục vụ cho Hội nghị trực tuyến, công tác tập huấn trên địa bàn xã
	120.000.000

	14 
	Thiết bị tường lửa (Firewall)
	
	Bảo mật hệ thống mạng, ngăn chặn tấn công từ bên ngoài
	200.000.000

	15 
	Thiết bị lưu trữ dự phòng (NAS)
	
	Sao lưu dữ liệu điện tử
	40.000.000

	16 
	Máy in
	
	Phục vụ công tác của các Trưởng thôn trên địa bàn xã
	98.000.000

	17 
	Phòng họp không giấy
	
	Phục vụ hội nghị không dùng tài liệu giấy để đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số hiện nay.
	280.000.000

	TỔNG CỘNG
	







Phụ lục 03
PHẠM VI, KHỐI LƯỢNG, KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐẦU TƯ MỚI ĐÀI TRUYỀN THANH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – VIỄN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TÂY TRÀ BỒNG
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày      tháng 10 năm 2025 của UBND xã Tây Trà Bồng)
	STT
	NỘI DUNG CHI PHÍ
	KÝ HIỆU
	CÁCH TÍNH
	GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ
	THUẾ GTGT
	GIÁ TRỊ SAU THUẾ
	CĂN CỨ

	I
	CHI PHÍ THIẾT BỊ 
	GTB
	 
	       1.294.163.636 
	        129.416.364 
	    1.423.580.000 
	 

	1
	Thiết bị hệ thống Truyền thanh Ứng dụng công nghệ thông tin -Viễn thông
	GPM
	 Bảng kèm theo PL3
	       1.294.163.636 
	        129.416.364 
	    1.423.580.000 
	Thuế VAT 10%

	1.1
	Xã Tây Trà Bồng
	 
	Dự toán
	       1.294.163.636 
	       129.416.364 
	   1.423.580.000 
	Phụ lục 1

	II
	CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ
	GTV
	 
	            51.306.621 
	            4.104.530 
	         55.412.000 
	 

	1
	Chi phí khảo sát
	Gtv1
	Bảng TH chi phí khảo sát
	            14.882.388 
	            1.190.591 
	         16.073.000 
	 

	2
	Chi phí lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật
	GTV1
	GTB x 0,992*1,65% 
	            21.182.870 
	            1.694.630 
	         22.878.000 
	Bảng số 2, QĐ 1688/QĐ-BTTTT

	3
	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu
	GTV2 
	GTB x 0,283% 
	              5.241.363 
	               419.309 
	           5.661.000 
	Bảng số 8, QĐ 1688/QĐ-BTTTT; Nhưng không nhỏ hơn 5 triệu đồng

	4
	Chi phí giám sát thi công
	GTV3
	GTB x 0,718% 
	            10.000.000 
	               800.000 
	         10.800.000 
	Bảng số 9, QĐ 1688/QĐ-BTTTT; Nhưng không nhỏ hơn 10 triệu đồng

	III
	CHI PHÍ KHÁC
	GK
	 
	            15.000.000 
	            1.200.000 
	         16.200.000 
	 

	1
	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu
	GK1
	(GTB x 0,1%)
	              2.000.000 
	               160.000 
	           2.160.000 
	Nghị định 214/2025/NĐ-CP; Nhưng tối thiểu 2 triệu đồng

	2
	Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
	GK2
	(GTB x 0,1%)
	              3.000.000 
	               240.000 
	           3.240.000 
	Nghị định 214/2025/NĐ-CP; Nhưng tối thiểu 3 triệu đồng

	3
	Thẩm định giá thiết bị
	TĐG
	Hợp đồng
	            10.000.000 
	               800.000 
	         10.800.000 
	Hợp đồng

	TỔNG DỰ TOÁN
	G
	GTB + GTV + GK 
	       1.360.470.257 
	        134.720.893 
	    1.495.192.000 
	 
















Dự toán chi tiết nội dung thực hiện kèm theo Phụ lục 3
	STT
	Nội dung/Thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá 
(Có thuế VAT)
 
	Thành tiền (VNĐ)

	I
	Hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông
	 
	 
	 
	        1.184.120.000 

	1
	Bộ truyền thanh kỹ thuật số MIRA
	Bộ
	39
	   28.680.000 
	        1.118.520.000 

	2
	Bộ số hóa âm thanh MIRA-ENC
	Bộ
	1
	   32.000.000 
	            32.000.000 

	3
	Sim data kèm gói cước data 1 năm
	Cái
	40
	       840.000 
	            33.600.000 

	II
	Thiết bị và chi khác
	 
	 
	 
	          239.460.000 

	1
	Loa HS-ABS 2568 ; Hãng sản xuất: Postef; 
Công suất danh định: 25W
	Cái
	117
	       600.000 
	            70.200.000 

	2
	Máy tính sử dụng cho quản lý, lưu trữ và sản xuất chương trình phát thanh 
	Cái
	1
	19.500.000 
	            19.500.000 

	3
	Máy ghi âm kỹ thuật số SONY ICD-TX660 16GB
	Cái
	1
	 4.200.000 
	              4.200.000 

	4
	Micro Thu Âm Định Hướng Sony ECM-NV2
	Cái
	1
	 1.500.000 
	              1.500.000 

	5
	Công tơ điện
	Cái
	39
	 600.000 
	            23.400.000 

	6
	Điện cực tiếp đất
	Cọc
	39
	 500.000 
	            19.500.000 

	7
	Dây tiếp địa
	Mét
	585
	 16.000 
	              9.360.000 

	8
	Gông treo loa và phụ kiện
	Bộ
	39
	 400.000 
	            15.600.000 

	9
	Dây cáp tín hiệu 2x1,5mm
	Mét
	780
	 15.000 
	            11.700.000 

	10
	Chi phí nhân công lắp đặt các cụm thu (công leo trèo cột, đấu nối, cài đặt và thi công tiếp địa)
	Cụm
	39
	 1.500.000 
	            58.500.000 

	11
	Đào tạo chuyển giao
	Gói
	1
	 6.000.000 
	              6.000.000 

	TỔNG CỘNG
	 
	      1.423.580.000 



